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Phụ lục
DANH SÁCH KẾT QUẢ THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN - KHÓA NGÀY 22/10/2023
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC ĐÔNG PHƯƠNG
 (Kèm theo Quyết định số: #sovb/QĐ-GDĐT ngày #nbh/10/2023 

của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam)

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới 
tính Dân tộc Đánh 

giá
1 BÙI THỊ KIM ÁNH 13/5/1991 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
2 PHAN THỊ BẮC 12/12/1992 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
3 ALĂNG BÈ 10/4/1989 Quảng Nam Nam Cơ Tu Đạt
4 ARẤT BÔNG 12/7/1980 Quảng Nam Nam Cơ Tu Đạt
5 LÊ THỊ ÁNH ĐÀO 22/9/1988 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
6 NGUYỄN VĂN ĐỆ 01/01/1990 Quảng Trị Nam Kinh Đạt
7 BÙI THỊ MỸ DUNG 25/9/2001 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
8 NGUYỄN THẾ DŨNG 13/3/1995 Quảng Trị Nam Kinh Đạt
9 ĐỖ THỊ THU HÀ 15/12/1992 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
10 NGUYỄN HỮU HẠNH 06/6/1990 Quảng Trị Nam Kinh Đạt
11 LƯU VĂN HIỆU 28/7/1990 Quảng Nam Nam Kinh Đạt
12 NGÔ CHÍ HỮU 01/6/1986 Quảng Nam Nam Kinh Đạt
13 LÂM CHÍ HUY 20/01/1997 Quảng Trị Nam Kinh Đạt
14 TRẦN THỊ KIỀU 08/12/1994 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
15 VÕ THỊ ĐẶNG HỒNG LUẬN 30/5/1995 Kon Tum Nữ Kinh Đạt
16 NGUYỄN TIẾN LƯƠNG 28/4/2001 Quảng Nam Nam Kinh Đạt
17 TRẦN NGỌC MINH 20/02/1978 Quảng Nam Nam Kinh Đạt
18 NGUYỄN NGỌC NGHĨA 01/8/1977 Quảng Nam Nam Kinh Đạt
19 BLING NHỐI 10/6/1990 Quảng Nam Nam Cơ Tu Đạt
20 VÕ THỊ HỒNG NHƠN 20/01/1988 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
21 NGUYỄN NGỌC NIÊN 12/10/1991 Quảng Nam Nam Kinh Đạt
22 A LĂNG NIN 11/01/1994 Quảng Nam Nam Cơ Tu Đạt
23 VŨ HOÀNG TẤN 27/4/1982 Quảng Nam Nam Kinh Đạt
24 LÊ THỊ THĂM 29/11/1989 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
25 TANGÔN THIẾT 10/4/1990 Quảng Nam Nam Cơ Tu Đạt
26 ARÂL TIM 19/7/1992 Quảng Nam Nam Cơ Tu Đạt

27 NGUYỄN TRỊNH 
KIỀU TRINH 31/3/1985 Kon Tum Nữ Kinh Đạt

28 NGUYỄN ANH TRINH 24/10/1985 Quảng Trị Nam Kinh Đạt
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TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới 
tính Dân tộc Đánh 

giá
29 BÙI THỊ XANH 08/8/1993 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt

30 NGÔ THỊ TUYẾT ANH 01/3/1997 Thừa Thiên 
Huế Nữ Kinh Đạt

31 BỜ LÚP A CHIÊNG 15/9/1992 Quảng Nam Nữ Cơ tu Đạt
32 NGUYỄN VĂN CHUNG 15/11/1996 Quảng Nam Nam Kinh Đạt
33 NGÔ UY ĐỨC 12/10/1981 Quảng Nam Nam Kinh Đạt
34 LÊ THỊ HUỲNH DUYÊN 21/9/1994 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
35 NGUYỄN THỊ KIM GIANG 03/8/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh Đạt
36 HUỲNH THỊ THÚY HẰNG 22/4/1991 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
37 PHÙNG VĂN HÙNG 07/01/1988 Thái Nguyên Nam Kinh Đạt
38 NGUYỄN VIỆT HUY 13/5/1991 Quảng Nam Nam Kinh Đạt
39 NGUYỄN THỊ TUYẾT LAN 20/7/1986 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt

40 NGUYỄN THỊ MỸ 
KIM LOAN 21/6/1990 Gia Lai Nữ Kinh Đạt

41 ĐOÀN THỊ HỒNG NHUNG 13/6/1987 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
42 PHAN THỊ THANH PHÚC 21/4/1996 Quảng Ngãi Nữ Kinh Đạt
43 PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH 28/7/1999 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt

44 NGUYỄN THỊ MINH TÂM 10/01/1995 Quảng Ngãi Nữ Kinh Đạt

45 NGUYỄN THỊ THANH 14/7/1990 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt

46 NGUYỄN THỊ MINH THANH 23/10/1994 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt

47 HỨA THỊ THANH THÃO 23/02/1991 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt

48 ĐẶNG THỊ THỌ 22/6/1978 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt

49 NGUYỄN THỊ THU 01/01/1983 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt

50 NGUYỄN ÁNH TIÊN 25/5/2001 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt

51 THÁI NỮ NGUYỆT TRANG 13/5/1994 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt

52 NGUYỄN THỊ TRANG 04/12/1987 Nghệ An Nữ Kinh Đạt

53 HOÀNG QUỐC TÙNG 28/5/1996 Quảng Trị Nam Kinh Đạt

54 NGUYỄN THỊ VỊ 20/01/1994 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt

55 NGUYỄN THỊ YẾN 26/7/1989 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt

56 ALĂNG THỊ ZĂL 08/06/1984 Quảng Nam Nữ Cơ tu Đạt

57 NGUYỄN VŨ 01/01/1990 Quảng Nam Nam Kinh Đạt

Danh sách này tổng cộng có 57 người./.
____________________
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